Trường THCS Lý Thường Kiệt

Nhóm Toán 9

NỘI DUNG ÔN TẬP TẠI NHÀ 
TOÁN 9
I.LÍ THUYẾT
PHẦN ĐẠI SỐ: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
 I. CÁC KHÁI NIỆM: 
(Phương trình bậc nhất hai ẩn:
+Dạng: ax + by = c trong đó a; b; c là các hệ số đã biết(
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+ Một nghiệm của phương trình là cặp số x0; y0 thỏa mãn : ax0 + by0 = c  

+ Phương trình bậc nhất hai ẩn  ax + by = c luôn luôn có vô số nghiệm.

+ Tập nghiệm được biểu diễn bởi đường thẳng (d): ax + by = c. Nếu 
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thì đường thẳng (d) là đồ thị của hàm số bậc nhất: 
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( Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
+ Dạng: 
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+ Nghiệm của hệ là nghiệm chung của hai phương trình

+ Nếu hai phư​ơng trình ấy không có nghiệm chung thì ta nói hệ vô nghiệm

+ Quan hệ giữa số nghiệm của hệ và đư​ờng thẳng biểu diễn tập nghiệm:

-Phư​ơng trình (1) được​ biểu diễn bởi đường thẳng (d)

-Ph​ương trình (2) được biểu diễn bởi đư​ờng thẳng (d')

 *Nếu (d) cắt (d') hệ có nghiệm duy nhất

 *Nếu (d) song song với (d') thì hệ vô nghiệm

 *Nếu (d) trùng (d') thì hệ vô số nghiệm.

 (Hệ phư​ơng trình tương đương:
Hai hệ ph​ơng trình được gọi là tư​ơng đư​ơng với nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm

II.PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH:

(Giải hệ ph​ương trình bằng phương pháp thế:
a) Quy tắc thế: 

+ B​ước 1: Từ một ph​ương trình của hệ đã cho, ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia, rồi thay vào phương trình thứ hai để đư​ợc một phương trình mới (chỉ còn 1 ẩn).

+ Bư​ớc 2: Dùng phương trình mới này để thay thế cho ph​ương trình thứ hai trong hệ (phư​ơng trình thứ nhất cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có đư​ợc ở bước 1).

( Giải hệ ph​ương trình bằng phương pháp cộng đại số:

    a)Quy tắc cộng đại số: 

+ B​ước 1: Cộng hay trừ từng vế hai phư​ơng trình của hệ của hệ phương trình đã cho để đư​ợc một phương trình mới.

+ Bước 2: Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai ph​ương trình của hệ (và giữ nguyên ph​ương trình kia)

Lưu ý: Khi các hệ số của cùng một ẩn đối nhau thì ta cộng vế theo vế của hệ.

            Khi các hệ số của cùng một ẩn bằng nhau thì ta trừ vế theo vế của hệ.

            Khi hệ số của cùng một ẩn không bằng nhau cũng không đối nhau thì ta chọn nhân với số thích hợp để đư​a về hệ số của cùng một ẩn đối nhau (hoặc bằng nhau).( tạm gọi là quy đồng hệ số)

HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG.

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

A. Kiến thức cơn bản

1. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a khác 0) và trục Ox

- Góc 
[image: image6.wmf]a

 tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a khác 0) và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox; T là điểm thuộc đường thẳng y = ax + b và có tung độ dương
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Trường hợp a > 0
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6

4

2

-2

-4

-6

-8

-15 -10 -5 5 10 15

T

A





y=ax+b

y=ax


Trường hợp a < 0


- với a > 0 
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, a càng lớn thì 
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 càng lớn

- với a < 0 
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, a càng lớn thì 
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 càng lớn

2. y = ax + b (a khác 0)  thì a được gọi là hệ số góc của  đường thẳng

3. Với 2 đường thẳng 
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- Chú ý: khi a khác a’ và b = b’ thì 2 đường thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung có tung độ là b

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ

A. Kiến thức cơ bản

1. Quy tắc thế

- từ một trong các phương trình của hệ biểu diễn x theo y (hoặc y theo x)

- dùng kết quả đó thế cho x (hoặc y) trong pt còn lại rồi thu gọn

2. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

- dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho để đc 1 hpt mới trong đó có 1 pt 1 ẩn

- giải pt 1 ẩn vừa tìm đc, rồi suy ra nghiệm của hpt đã cho

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

A. Kiến thức cơ bản

1. Quy tắc cộng đại số: gồm 2 bước

- Cộng hay trừ từng vế 2 pt của hpt đã cho để đc pt mới

- Dùng pt mới ấy thay thế cho 1 trong 2 pt của hệ (giữ nguyên pt kia)

2. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

- Giải theo quy tắc: “Nhân bằng, đổi đối, cộng, chia  Thay vào tính nốt ẩn kia là thành”

- Nghĩa là:

+ nhân cho hệ số của 1 ẩn trong hai phương trình bằng nhau

+ đổi dấu cả 2 vế của 1 pt: hệ số của 1 ẩn đối nhau

+ cộng vế với vế của 2 pt trong hệ, rút gọn và tìm 1 ẩn

+ thay vào tính nốt ẩn còn lại

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

A. Kiến thức cơ bản


Để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ta thực hiện theo 3 bước sau :

- bước 1 : lập hpt (bao gồm các công việc sau)

+ chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn)

+ biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

+ lập hpt biểu thị tương quan giữa các đại lượng

- bước 2 : giải hpt vừa lập đc ở bước 1

- bước 3 : kết luận : so sánh nghiệm tìm đc với điều kiện đặt ra ban đầu

B. PHẦN HÌNH HỌC:

1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG 

1. Đường tròn 

Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.

2. Vị trí tương đối của một điểm với đường tròn 
Cho đường tròn (O;R)  và điểm M

· Điểm M nằm trên đường tròn (O;R)  
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· Điểm M nằm trong đường tròn (O;R)  
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· Điểm M nằm n goài đường tròn (O;R)  
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3. Cách xác định đường tròn 

· C1: Biết tâm và bán kính 

· C2: Biết đường kính 

· C3: Qua điểm thẳng hàng 

4. Tính chất đối xứng

· Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó 

· Đường tròn có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn ( đtròn có vô số trục đối xứng  )

5. Ghi nhớ 

* Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác.Tam giác  luôn có đường tròn ngoại tiếp .  

* Đường tròn ngoại tiếp tứ giác là đường tròn đi qua 4 đỉnh của tứ giác .Các tứ giác có đường tròn ngoại tiếp : Hình thang cân, h vuông, HCN. .* Đường tròn nội tiếp  tam g iác là * Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với 3 cạnh cuả   tam giác . Đường nối tâm đến tiếp điểm vuông góc với cạnh tam giác

* Đường tròn bàng tiếp là đtròn tiếp xúc với 1 cạnh của tam giác và tiếp xúc với phần kéo dài của hai cạnh còn lại.     

1. Tam giác thường :Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao của 3 đường trung trực 

2. Tam giác vuông: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền 

3. Tam giác đều Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác trùng với trọng tâm, trực tâm, Tâm đường tròn nội tiếp tam 

4. Nếu 1 tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác  thì tam giác đó là tam giác vuông
5. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao của 3 đường  phân giác 

6. Tâm đường tròn bàng tiếp là giao của 2 đường phân giác ngoài và 1 đường phân giác trong 

2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CUNG CỦA MỘT CUNG TRÒN

1. Dây của đường tròn : là đoạn thẳng nối 2 điểm bất kì trên đường tròn


- Đường kính là dây lớn nhất của đường tròn 

2. Qua n hệ giưa đường kính và dây

· Trong một đường tròn, đkính vuông góc vơi một dây thì đi qua trung điểm của dây đó.

· Trong một đường tròn, đkính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây đó

3. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng :

       là độ dài đường vuông góc kẻ từ điểm đến đường  thẳng .

4. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

· Hai dây bằng nhau thì  cách  đều tâm             Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau

· Dây nào lớn thì dây đó gần tâm hơn             Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn

4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN 

1. Vị trí tương đối của đthẳng  d và đt ròn (O;R) 
· (O;R) cắt  (d)  tại 2 điểm khi khoảng cách từ tâm O đến d < R

· (O;R) không cắt (d)  khi khoảng cách từ tâm O đến d > R

· (O;R) tiếp xúc (d)  khi khoảng cách từ tâm O đến d =  R

Khi đó : d gọi là tiếp tuyến của (O:R), điểm tiếp xúc của đthẳng và đtròn gọi là tiếp điểm  


   Và d vuông góc với (O;R) tại tiếp điểm
2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến 

a. Định nghĩa (nội dung 1)

b. Nếu đthẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đthẳng ấy là tiếp tuyến của đtròn

3. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau 

Nêu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại 1 điểm thì 

a. Điểm đó cách đều hai tiếp điểm 

b. Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến

c. Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm

5. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

1. Vị trí tương đối của hai đường tròn 

Cho đtròn (O; R) và (O’; R’)

· (O; R) cắt  (O’; R’) 
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· (O; R) Không giao nhau  (O’; R’)

                       +) Ngoài nhau     
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                        +) Đựng nhau 
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· (O; R) tiếp xúc  (O’; R’)

                       +) Tiếp xúc ngoài   
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                        +)Tiếp xúc trong    
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2. Tính chất đường nối tâm 

Nếu hai đtròn căt nhau thì đường nối tâm là đường trung trực của đoạn nối 2 giao điểm.

Nếu hai đtròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm

3. Tiếp tuyến chung 

- Tiếp tuyến chung là đường tiếp xúc với cả hai đường tròn 

- Tiếp tuyến chung ngoài  là tiếp chung của cả hai đường tròn và không cắt đoạn nối tâm

- Tiếp tuyến chung ngoài  là tiếp chung của cả hai đường tròn và cắt đoạn nối tâm

II..BÀI TẬP
*ĐẠI SỐ
Dạng 1: Các  bài tập về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:
a.Giải hệ phương trình cơ bản và đưa được về dạng cơ bản

Bài 1: Giải các hệ phương trình
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Bài 2: Giải các hệ phương trình sau:
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b. Giải hệ bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Giải các hệ phương trình sau
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c. Xác định giá trị của tham số để hệ có nghiệm thoả mãn điều kiện cho trước

Bài 1: 

a) Định m và n để hệ phương trình sau có nghiệm là (2 ; - 1).
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b) Định a và b biết phương trình: ax2 - 2bx + 3 = 0 có hai nghiệm là x = 1 và x = -2.

Bài 2: Định m để 3 đường thẳng sau đồng quy:

a) 2x – y = m ;

 x = y = 2m ; 

mx – (m – 1)y = 2m – 1

b) mx + y = m2 + 1 ;    (m + 2)x – (3m + 5)y = m – 5 ;     (2 - m)x – 2y = - m2 + 2m – 2.

Bài 3: Cho hệ phương trình 
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a) Giải hệ phương trình khi m = [image: image29.wmf]2

.

b) Giải và biện luận hệ theo m.

c) Xác định các giá tri nguyên của m để hệ có nghiệm duy nhất (x ; y) sao cho x > 0, y > 0.

Bài 4: Cho hệ phương trình: [image: image30.wmf]î
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a) Giải hệ phương trình trên khi m = 2.

b) Tìm các số nguyên m để hệ có nghiệm duy nhất (x ; y) mà x > 0 và y < 0.

c) Tìm các số nguyên m để hệ có nghiệm duy nhất (x ; y) mà x, y là các số nguyên.

Dạng 2: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Bài 1:  Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 4 đơn vị và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới bằng  
[image: image31.wmf]17
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 số ban đầu.
Bài 2:  Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 9 và 8 lần chữ số này bằng chữ số kia.

Bài 3: Hai khách du lịch xuất phát đồng thời từ hai thành phố A và B cách nhau 19km. Họ đi ngược chiều và gặp nhau sau 2h. Hỏi vận tốc của mỗi người, biết rằng khi gặp nhau người thứ hai đi được nhiều hơn người thứ nhất 1km.

Bài 4: Một ô tô dự định đi từ A đến B với thời gian nhất định. Nếu tăng vận tốc 10 km/h sẽ đến nơi sớm hơn 3h. Nếu giảm vận tốc 10 km/h sẽ đến trễ 5h. Tính quãng đường AB.
Bài 5: Hai người cùng làm một công việc trong 7h 12 phút thì xong công việc. Nếu người thứ  nhất làm trong 4h người thứ hai làm trong 3h thì đựơc 50% công việc. Hỏi mỗi người làm 1 mình trong mấy giờ thì xong công việc?
Bài 6: Hai người làm chung một công việc trong 20 ngày thì xong. Nếu người thứ nhất làm 12 ngày, và người thứ hai làn 15 ngày thì chỉ được 
[image: image32.wmf]2
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 công việc đó. Hỏi mỗi người làm riêng thì xong công việc  trong bao lâu ? 
Bài 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 56m. Nếu tăng chiều dài thêm 6 m và giảm chiều rộng đi 3m thì diện tích tăng lên 15 m2. Tính diện tích mảnh vườn.

Bài 8: Tính chiều dài, chiều rộng và diện tích của một khu vườn hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài đi 4m tăng chiều rộng lên 4m thì diện tích của khu vườn tăng thêm 32m2, nếu giảm chiều dài đi 4 m và giảm chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 88 m2.
*HÌNH HỌC 
Bài 1: Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA và MB ( A, B là tiếp điểm). Cho biết góc AMB bằng 400.

a/ Tính góc AOB.

b/ Từ O kẽ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB tại N.Chứng minh tam giác OMN là tam giác cân.

Bài 2: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Kẽ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn kẽ tiếp tuyến thứ ba với đường tròn, nó cắt Ax và By lần lượt tại C và D.

a/ Chứng minh: Tam giác COD là tam giác vuông.

b/ Chứng minh: MC.MD=OM2.

c/ Cho biết OC=BA=2R, tính AC và BD theo R.

Bài 3: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại B. Vẽ đường kính AB của đường tròn (O) và đường kính BC của đường tròn (O’). Đường tròn đường kính OC cắt (O) tại M và N.

a/ Đường thẳng CM cắt (O’) tại P. Chúng minh: OM//BP.

b/ Từ C kẽ đường thẳng vuông góc với CM cắt tia ON tại D. Chứng minh: Tam giác OCD là tam giác cân.

Bài 4: Cho hai đường tròn (O,R) và (O/,R/) cắt nhau tại A và B sao cho đường thẳng OA là tiếp tuyến của đường tròn (O/,R/). Biết R=12cm, R/=5cm.

a/ Chứng minh: O/A là tiếp tuyến của đường tròn (O,R).

b/ Tính độ dài các đoạn thẳng OO/, AB.

Bài 5: Cho đường tròn tâm O bán kính R=6cm và một điểm A cách O một khoảng 10cm. Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm).

Tính độ dài đoạn tiếp tuyến AB.

Bài 6: Cho hai đường tròn đồng tâm (O,R) và (O,r). Dây AB của (O,R) tiếp xúc với (O,r). Trên tia AB lấy điểm E sao cho B là trung điểm của đoạn AE. Từ E vẽ tiếp tuyến thứ hai của (O,r) cắt (O,R) tại C và D (D ở giữa E và C).

a/ Chứng minh: EA=EC.

b/ Chứng minh: EO vuông góc với BD.

Bài 7: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và một điểm M nằm trên nửa đường tròn đó. H là chân đường vuông góc hạ từ M xuống AB.

Khi AH=2cm, MH=4cm. Hãy tính độ dài các đoạn thẳng: AB, MA, MB.

Bài 8: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD. Gọi H là trực tâm của tam giác .

a) Tính số đo góc ABD

b) Tứ giác BHCD là hình gì? Tại sao?

c) Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh 2OM = AH.

Bài 9: Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt  đường tròn ở điểm D.              

a) AD có phải là đường kính của đường tròn (O) không ? Tại sao?

b) Chứng minh: BC2 = 4AH . DH

c) Cho BC = 24cm, AB = 20cm. Tính  bán kính của đường tròn (O).

Bài 10. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi H là trung điểm OA. Dây CD vuông góc với OA tại H.

1. Tứ giác ACOD là hình gì? Tại sao?

2. Chứng minh các tam giác OAC và CBD là các tam giác đều.

3. Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh ba điểm D,O, M thẳng hàng.

4. [image: image1.wmf]0
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Chứng minh đẳng thức CD2 = 4 AH. HB .

Bài 11.  Hình bên cho biết AB = CD. Chứng minh rằng:

1. MH = MK.

2. MB= MD .

3. Chứng minh tứ giác ABDC là hình thang cân.

Bài 12. Cho đường tròn đường kính  10 cm, một đường thẳng d cách tâm O một khoảng bằng 3 cm. 

1. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng d và đường tròn (O).

2. Đường thẳng d cắt đường tròn (O) tại điểm A và B. Tính độ dài dây AB.

3. Kẻ đường kính AC của đường tròn (O). Tính độ dài BC và số đo 
[image: image33.wmf]·
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 (làm tròn đến độ).

4. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C cắt tia AB tại M. Tính độ dài BM.

Bài 13.Cho tam giác ABC nhọn, đường tròn đường kính BC cắt AB ở N và cắt AC ở M. Gọi H là giao điểm của BM và CN.


      1. Tính số đo các góc BMC và BNC.


      2. Chứng minh AH vuông góc BC.


      3. Chứng minh tiếp tuyến tại N đi qua trung điểm AH.

Bài 14.Cho  đường tròn tâm (O;R) đường kính AB và điểm M trên đường tròn sao cho 
[image: image34.wmf]·
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. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại H.


1. Chứng minh AM và AN là các tiếp tuyến của đường tròn (B; BM):

          2. Chứng minh MN2 = 4 AH .HB .


3. Chứng minh tam giác BMN là tam giác đều và điểm O là trọng tâm của nó.


4. Tia MO cắt đường tròn (O) tại E, tia MB cắt (B) tại F.Chứng minh ba điểm N; E; F thẳng hàng. 

Bài 15. Cho đường tròn (O) và điểm A cách O một khoảng bằng 2R, kẻ tiếp tuyến AB tới đường tròn (B là tiếp điểm).

1) Tính số đo các góc của tam giác OAB.

2) Gọi C là điểm đối xứng với B qua OA. Chứng minh điểm C nằm trên đường tròn O và AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

3) AO cắt đường tròn (O) tại G. Chứng minh G là trọng tâm tam giác ABC.

Bài 16. Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O;R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

1. Chứng minh OA 
[image: image35.wmf]^

 BC và tính tích OH. OA theo R

2. Kẻ đường kính BD của đường tròn (O). Chứng minh CD // OA.

3. Gọi E là hình chiếu của C trên BD, K là giao điểm của AD và CE. Chứng minh K là trung điểm CE.

Bài 17.  Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là các tiếp điểm). Kẻ BE 
[image: image36.wmf]^

 AC và CF 
[image: image37.wmf]^

 AB ( E 
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), BE và CF cắt nhau tại H.



1. Chứng minh tứ giác BOCH là hình thoi.

2. Chứng minh ba điểm A, H, O thẳng hàng.

Bài 18. Cho đường tròn (O ; 3cm) và điểm A có OA = 6 cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).Gọi H là giao điểm của OA và BC
 

1. Tính độ dài OH.

2. Qua điểm M bất kì thuộc cung nhỏ BC , kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại E và F. Tính chu vi tam giác ADE.

3. Tính số đo góc DOE.

Bài 19. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi Ax , By là các tia vuông góc với AB( Ax , By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M bất kì thuộc tia Ax kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt By ở N.

1. Tính số đo góc MON. 

2. Chứng minh MN = AM + BN.

3. Tính tích AM. BN theo R.     

Bài 20: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của điểm H trên các cạnh AB và AC.


1. Chứng minh AD. AB = AE. AC 


2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (M; MD) và (N; NE).

             3. Gọi P là trung điểm MN, Q là giao điểm của DE và AH . Giả sử AB = 6 cm,AC = 8 cm . Tính độ dài PQ.

Bài 21.  Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( với 
[image: image39.wmf]C
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 (O) và D 
[image: image40.wmf]Î

 (O’) ).

1. Tính số đo góc CAD.

2. Tính độ dài CD biết OA = 4,5 cm, O’A = 2 cm.

Bài 22. Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài MN với M thuộc (O) và N thuộc (O’). Gọi P là điểm đối xứng với M qua OO’, Q là điểm đối xứng với N qua OO’. Chứng minh rằng :

1. MNQP là hình thang cân.

2. PQ là tiếp tuyến chung của của hai đường tròn (O) và (O’).MN + PQ = MP + NQ.
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